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Chương Sở hữu trí tuệ (SHTT) của EVFTA bao gồm các cam kết về các nguyên
tắc bảo hộ quyền SHTT, phạm vi quyền SHTT, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp,
nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, thông tin bí mật, giống cây trồng, vấn đề hết quyền
và thực thi quyền SHTT.

Quyền sở hữu công nghiệp

Các nghĩa vụ về nhãn hiệu được quy định tại các điều từ 12.17 đến 12.22. Bên
cạnh yêu cầu về việc dành các quyền cho chủ sở hữu nhãn hiệu được bảo hộ và
ngoại lệ quyền, Hiệp định còn đặt ra các yêu cầu nhằm hài hòa hóa hệ thống
bảo hộ nhãn hiệu như sử dụng Bảng phân loại hàng hóa theo Thỏa ước Nice;
tham khảo quy định của Hiệp ước về Luật Nhãn hiệu; và phải thông báo bằng
văn bản quyết định từ chối và nêu rõ lý do; cơ hội phản đối đăng ký dành cho
người thứ ba và cơ hội phản hồi ý kiến phản đối dành cho người nộp đơn; cơ sở
dữ liệu điện tử về đơn và đăng ký nhãn hiệu; khả năng chấm dứt hiệu lực đăng
ký nhãn hiệu nếu trong 5 năm liên tục nhãn hiệu không được sử dụng thực sự,
trong đó có giải nghĩa nghĩa vụ “sử dụng thực thụ” và khả năng tước quyền
hoặc quy định cấm sử dụng nhãn hiệu nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm
lẫn cho công chúng về bản chất, chất lượng, nguồn gốc địa lý… của hàng hóa,
dịch vụ.

Các nghĩa vụ liên quan đến chỉ dẫn địa lý được nêu cụ thể tại Điều 12.23 đến
Điều 12.31 của chương SHTT trong Hiệp định, có thể chia làm hai nhóm: Nghĩa
vụ liên quan đến hệ thống bảo hộ chỉ dẫn địa lý quốc gia; công nhận và bảo hộ
các chỉ dẫn địa lý trong danh mục theo Hiệp định. Trong đó, đối với hệ thống
quốc gia, mỗi Bên phải có hệ thống đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý theo chuẩn
mực nhất định: Đăng bạ ghi nhận tất cả các chỉ dẫn địa lý được bảo hộ; thẩm
định nội dung chỉ dẫn địa lý; có thủ tục phản đối; có thủ tục sửa chữa, chấm dứt
và hủy bỏ đăng ký.
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Đối với, các chỉ dẫn địa lý cụ thể, Việt Nam phải công nhận và bảo hộ 169 chỉ
dẫn địa lý của EU, phía EU công nhận và bảo hộ 39 chỉ dẫn địa lý của Việt Nam
ở mức bảo hộ mà Luật SHTT của Việt Nam dành cho các chỉ dẫn địa lý sử dụng
cho rượu vang và rượu mạnh. Danh mục các chỉ dẫn địa lý được bảo hộ có thể
được bổ sung theo thủ tục sửa đổi EVFTA. Tuy nhiên, những chỉ dẫn địa lý đã bị
chấm dứt bảo hộ ở Bên xuất xứ thì cũng bị chấm dứt bảo hộ theo Hiệp định mặc
dù chưa bị xóa khỏi Danh mục. Hiệp định cũng quy định ngoại lệ và thời gian
chuyển tiếp cho việc bảo hộ một số chỉ dẫn địa lý như “Asiago”, “Fontina”,
“Gorgonzola” (cho sản phẩm trong nhóm pho mát); “Feta” (cho sản phẩm trong
nhóm pho mát làm từ sữa cừu hoặc sữa cừu và sữa dê) và “Champagne” (cho
sản phẩm trong nhóm rượu vang).

EVFTA còn yêu cầu xử lý hành chính theo các biện pháp do luật nội địa tự do
quy định để ngăn cấm các hành vi lừa dối, gây nhầm lẫn về nguồn gốc địa lý
của sản phẩm (hiểu sai rằng hàng hóa có xuất xứ từ khu vực tương ứng với chỉ
dẫn địa lý).

Việc

thi hành các nghĩa vụ theo Hiệp định sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp
Việt Nam có thể xác lập và bảo vệ thành quả đầu tư cho hoạt động sáng tạo

Nghĩa vụ liên quan đến bảo hộ kiểu dáng công nghiệp được đề cập tại các điều
từ 12.34 đến 12.37. Điểm đáng chú ý của của các nghĩa vụ này là các Bên cam
kết bảo hộ cho kiểu dáng có tính nguyên gốc hoặc có tính mới thông qua việc
đăng ký với thời hạn là 15 năm; gia nhập Thỏa ước La Hay về đăng ký quốc tế
kiểu dáng công nghiệp trong vòng 2 năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực; đối với

EVFTA và những thách thức trong thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam
https://thuonghieucongluan.com.vn/evfta-va-nhung-thach-thuc-trong-thuc-thi-quyen-so-huu-tri-tue-tai-viet-nam-a122099.html



kiểu dáng áp dụng cho hoặc chứa đựng trong một sản phẩm là một phần của
một sản phẩm phức hợp chỉ được xem là mới và có tính nguyên gốc: Nếu bộ
phận đó, khi được lắp vào sản phẩm tổng thể, vẫn nhìn thấy được trong quá
trình sử dụng thông thường sau đó, và trong phạm vi những đặc điểm nhìn thấy
được của bộ phận đó đáp ứng điều kiện về tính mới và tính nguyên gốc. Trong
đó, “sử dụng thông thường” có nghĩa là sử dụng bởi người sử dụng cuối cùng,
không bao gồm việc duy trì, cung cấp dịch vụ hoặc sửa chữa.

Các nghĩa vụ về sáng chế được quy định tại các điều từ 12.38 đến 12.40. Trong
đó, hai Bên cam kết đơn giản hóa và phát triển thủ tục đăng ký sáng chế trên
cơ sở tham khảo Hiệp ước về Luật Sáng chế; khẳng định các nghĩa vụ theo Hiệp
ước hợp tác sáng chế (PCT) mà Việt Nam đã là thành viên, thừa nhận tầm quan
trọng của Tuyên bố Doha về Hiệp định TRIPS và sức khỏe cộng đồng... và đặc
biệt là có cơ chế đầy đủ và hiệu quả để đền bù cho chủ sở hữu sáng chế vì việc
giảm thời hạn bảo hộ hữu hiệu của bằng sáng chế do sự chậm trễ bất hợp lý
trong việc cấp phép lưu hành thị trường lần đầu tại lãnh thổ của mình. Việc đền
bù đó có thể dưới hình thức gia hạn thời hạn quyền có được từ bảo hộ sáng chế.

Ngoài ra, Hiệp định còn quy định nghĩa vụ liên quan đến bảo hộ thông tin bí mật
theo Hiệp định TRIPS và giống cây trồng theo Công ước UPOV.

Thực thi quyền sở hữu trí tuệ

Nghĩa vụ về thực thi quyền SHTT bao gồm 4 nhóm chính: Các quy định chung
(Điều 12.43-12.44); Thực thi bằng biện pháp dân sự (Điều 12.45-12.54); Thực
thi tại biên giới (Điều 12.56-12.60) và Trách nhiệm của nhà cung cấp dịch vụ
trung gian (Điều 12.55).

Nhóm nghĩa vụ chung chủ yếu là nhắc lại các nghĩa vụ về thực thi quyền theo
Hiệp định TRIPS và quy định về chủ thể được yêu cầu thực thi quyền SHTT (gồm
chủ thể nắm quyền SHTT, bên được cấp phép sử dụng, tổ chức quản lý tập thể
quyền SHTT, tổ chức chuyên nghiệp về bảo vệ quyền trong phạm vi pháp luật
quốc gia, theo pháp luật quốc gia).

Về thực thi dân sự, Hiệp định đặt ra yêu cầu khá chi tiết liên quan đến hệ thống
thực thi dân sự như biện pháp khẩn cấp tạm thời (quyền yêu cầu áp dụng biện
pháp; các biện pháp phải nhanh chóng và hiệu quả và có thể bao gồm thu giữ
hoặc block tài sản...); chứng cứ (thẩm quyền buộc bên bị cung cấp chứng cứ và
buộc bên bị cung cấp thông tin theo yêu cầu xác đáng của bên nguyên trong
giới hạn cho phép của pháp luật quốc gia); các biện pháp xử lý để giảm thiểu
khả năng tiếp tục xâm phạm; thẩm quyền ban hành lệnh cưỡng chế (cấm hoặc
buộc làm gì đó); thẩm quyền xác định thiệt hại căn cứ vào các yếu tố “thích
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hợp”; chi phí pháp lý; công khai bản án, hình thức phạt tiền thay thế...

Về thực thi tại biên giới, Hiệp định yêu cầu các biện pháp thực thi quyền tại biên
giới phải phù hợp với nghĩa vụ theo Hiệp định GATT và Hiệp định TRIPS, đặc biệt
là Điều 41 (các nghĩa vụ tổng quát về thực thi) và Phần III.4 (các yêu cầu đặc
biệt về kiểm soát biên giới). Đối tượng áp dụng biện pháp biên giới theo Hiêp
định bao gồm cả hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý và sao chép lậu
quyền tác giả, quyền liên quan. Tuy nhiên, đối với hàng xuất khẩu, hàng hóa chỉ
bị áp dụng biện pháp hải quan khi pháp luật quốc gia quy định hành vi xuất
khẩu là xâm phạm quyền của chủ thể quyền. Bên cạnh đó, Hiệp định cũng yêu
cầu các cơ quan hải quan phải tích cực trong việc phát hiện hàng hóa có dấu
hiệu xâm phạm quyền SHTT bằng nghiệp vụ phân tích rủi ro và phải phối hợp
với chủ SHTT và tiếp nhận thông tin để phân tích rủi ro.

Về trách nhiệm của nhà cung cấp dịch vụ trung gian, Hiệp định đòi hỏi các Bên
phải quy định về trách nhiệm pháp lý liên đới hành vi xâm pham quyền tác giả
và quyền liên quan đối với các nhà cung cấp dịch vụ trung gian trên mạng viễn
thông (điển hình là dịch vụ Internet) và các trường hợp và điều kiện được miễn
trách nhiệm; các trường hợp không được miễn trách nhiệm...

Những điều cần lưu ý

Đối với cán bộ quản lý Nhà nước: Việc thi hành nghiêm túc EVFTA là sự thể hiện
quyết tâm lớn của Nhà nước ta trong việc hướng tới các chuẩn mực tiên tiến về
bảo hộ SHTT của khu vực và thế giới nhằm thực hiện mục tiêu tạo ra môi trường
kinh doanh lành mạnh để thu hút sự đầu tư ổn định lâu dài của các doanh
nghiệp nước ngoài nói chung và doanh nghiệp từ các nước thuộc EU nói riêng.
Sự đầu tư ổn định lâu dài đó cũng tạo ra những cơ hội lớn về thị trường cho
doanh nghiệp Việt Nam trong việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ, nguồn nguyên,
vật liệu. Tuy nhiên, việc này đòi hỏi sự đầu tư lớn cho việc hoàn thiện hệ thống
SHTT.

Đồng thời, để hạn chế tác động tiêu cực của việc thi hành EVFTA, đặc biệt là
việc thi hành nghĩa vụ đền bù thỏa đáng cho chủ sở hữu sáng chế, năng lực xử
lý đơn của cơ quan cấp phép lưu hành dược phẩm cần được nâng cao để bảo
đảm các đơn đăng ký thuốc không bị trì hoãn một cách bất hợp lý.

Bên cạnh đó, các cơ quan thực thi cần lưu ý đến danh mục các chỉ dẫn địa lý
được bảo hộ theo hiệp định và mức độ bảo hộ của các chỉ dẫn địa lý đồng thời
lưu ý đến ngoại lệ quyền của một số chỉ dẫn địa lý như “Asiago”, “Fontina”,
“Gorgonzola”,“Feta” và “Champagne”.
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Đối với doanh nghiệp: Việc thi hành các nghĩa vụ theo Hiệp định sẽ tạo điều
kiện cho các doanh nghiệp, bao gồm cả các doanh nghiệp Việt Nam có thể xác
lập và bảo vệ thành quả đầu tư cho hoạt động sáng tạo, từ sáng tạo đổi mới
công nghệ, mẫu mã, bao bì đến nhãn hiệu sản phẩm và dịch vụ một cách dễ
dàng hơn tại Việt Nam. Đây là động lực để các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư
nhiều hơn nữa vào việc tạo ra quyền SHTT, trong đó có hoạt động sáng tạo
nhằm đổi mới công nghệ và tạo môi trường tốt cho việc thu hút chuyển giao
công nghệ của nước ngoài để nâng cao chất lượng sản phẩm của Việt Nam
trong ngắn hạn và tạo điều kiện từng bước nâng cao năng lực công nghệ nội
sinh của ta trong dài hạn.

Tuy nhiên, trong ngắn hạn, đối với doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là các
doanh nghiệp chưa có tài sản trí tuệ của riêng mình mà đang ứng dụng, khai
thác nguồn tài sản trí tuệ đã thuộc về công chúng cần lưu ý (tiến hành tra cứu
thông tin về quyền SHTT kỹ càng) để tránh rơi vào tình trạng xâm phạm quyền
SHTT ngay tình và xây dựng chiến lược đầu tư cho việc tạo ra và phát triển tài
sản trí tuệ của riêng mình để có thể được hưởng lợi từ hệ thống bảo hộ SHTT.

Với các nhà nhập khẩu và kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là
sản phẩm pho mát từ Hoa Kỳ, Ốt-xtrây-li-a và Niu Di-lân cần lưu ý về quyền đối
với các chỉ dẫn địa lý của EU được xác lập theo hiệp định. Nhiều chỉ dẫn địa lý
của EU được bảo hộ theo Hiệp định được các nước nêu trên sử dụng như tên gọi
chung cho sản phẩm pho mát.

Minh Anh
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